
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Nam Nữ

1 Hồng Châu Bổn 1996
Long Mỹ, Hậu 

Giang
1

Y sĩ đa 

khoa
25 65 75 190

2 Trần Tản Đà 1983

Trường Long, 

Phong Điền, Cần 

Thơ

2
Bác sĩ đa 

khoa
95 73 80 343

3 Phạm Thành Đạt 1993
Giồng Riềng, 

Kiên Giang
3

Y sĩ đa 

khoa
30 57 63 180

4 Lê Thị Hương Giang 1994

Nhơn Nghĩa, 

Phong Điền, Cần 

Thơ

4
Y sĩ đa 

khoa
71 74 70 286

5 Bùi Thị Mỹ Hạnh 1992
Long Mỹ, Hậu 

Giang
5

Dược sĩ 

trung cấp
80 63 286

6 Huỳnh Thế Hiển 1992

Thường Thạnh, 

Cái Răng, Cần 

Thơ

6
Y sĩ đa 

khoa
84.6 71 53 293.2

7 Đỗ Thị Ngọc Huyền 1994
Phú Thứ, Cái 

Răng, Cần Thơ
7

Y sĩ đa 

khoa
97 84 78 356

8 Ngô Minh Khang 1995
Kế Sách, Sóc 

Trăng
8

Y sĩ đa 

khoa
99 64 65 327
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9 Lê Ngọc Khoa 1982
An Bình, Ninh 

Kiều, TPCT
9

Kỹ thuật 

viên 

VLTL/PH

CN

61 78 57 257

10 Huỳnh Thị Trúc Linh 1993

Thạnh Hòa, 

Phụng Hiệp, 

Hậu Giang

10
Y sĩ đa 

khoa
98 63 63 322

11 Nguyễn Tuấn Lợi 1996

Tân Phú Trung, 

Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp

11
Y sĩ đa 

khoa
60 66 63 249

12 Danh Vũ Hoàng Long 1988
Gò quao - Kiên 

Giang
12

Y sĩ Y học 

cổ truyền
48 60 60 216 Khơme

13 Đỗ Thị Lý 1983
Đồng Hóa, Kim 

Bảng, Hà Nam
13

Y sĩ đa 

khoa
65 64 68 262

14 Lê Huỳnh Mẫn 1983

Mỹ Hòa, Bình 

Minh, Vĩnh 

Long

14
Bác sĩ đa 

khoa
98 70 81 347

15 Nguyễn Hoàng Minh 1994
Xuân Hòa, Kế 

Sách, Sóc Trăng
15

Y sĩ đa 

khoa
93.6 69 65 321.2

16 Nguyễn Thị Ái Mỹ 1993

ấp 3, xã Thuận 

Hòa, huyện 

Long Mỹ tỉnh 

Hậu Giang

16
Y sĩ đa 

khoa
49.6 64 70 233.2
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17 Lê Vĩnh Nghi 1997

Xã Đông Thắng, 

huyện Cờ Đỏ, 

TP. Cần Thơ

17
Y sĩ đa 

khoa
94.8 71 72 332.6

18 Nguyễn Thị Loan Phương 1997

Trường Long 

Tây, Châu 

Thành A, Hậu 

Giang

18
Y sĩ đa 

khoa
84 72 77 317

19 Lê Thị Đỗ Quyên 1983
Châu Thành A, 

Hậu Giang
19

Hộ sinh 

trung cấp
71 68 62 272

20 Vương Thoại Sương 1996

Nhơn Nghĩa, 

Phong Điền 

TPCT

21
Y sĩ đa 

khoa
98 72 63 331

21 Châu Hồng Tâm 1993

An Ninh, Châu 

Thành, Sóc 

Trăng

22
Y sĩ đa 

khoa
55 71 63 244 Khơme

22 Huỳnh Minh Thắng 1994
Lê Bình, Cái 

Răng, Cần thơ
23

Y sĩ đa 

khoa
54.6 78 82 269.2

23 Huỳnh Thị Diệu Thiện 1993

Phú An, Châu 

Thành Hậu 

Giang

24
Y sĩ đa 

khoa
83 72 72 310

24 Võ Thị Minh Thư 1994

Long Tuyền, 

Bình Thủy, Cần 

Thơ

25
Y sĩ đa 

khoa
94.2 74 87 349.4
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25 Phạm Thị Minh Thùy 1995
Bình Tân, Vĩnh 

Long
26

Y sĩ đa 

khoa
67.6 71 73 279.2

26 Đỗ Mỹ Tiên 1994
Mỹ Phước, Mỹ 

Tú, Sóc Trăng
27

Y sĩ đa 

khoa
34.6 81 88 238.2

27 Sơn Thị Cẩm Tú 1995
Tân Hưng, Long 

Phú, Sóc Trăng
28

Cử nhân 

Điều 

dưỡng

65.8 75 281.6 Khơme

28 Đặng Võ Cẩm Xuân 1993
Lê Bình, Cái 

Răng, Cần Thơ
29

Dược sĩ 

trung cấp
21 66 65 173

Hà TấnVinh

(Đã ký)

GIÁM ĐỐC

Cái Răng, ngày  02  tháng  01  năm 2019


